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UBND TỈNH BẮC GIANG 
LIÊN SỞ: XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH 

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
        Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 

Số: 08/CBGVLXD-LS Bắc Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2018 

  
CÔNG BỐ 

Giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng  
tại trung tâm các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

thời điểm tháng 8 năm 2018 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 06/2016/NĐ-CP ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 của UBND 
tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây 
dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ báo giá của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và 
kết quả khảo sát giá vật liệu xây dựng trên thị trường.  

Liên Sở: Xây dựng - Tài chính Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng 
chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Cụ thể như sau: 

1. Công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tại trung tâm các 
huyện (bao gồm các thị trấn cùng cấp đô thị trên địa bàn các huyện), thành phố 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có biến động giá trong thời điểm tháng 8 năm 2018 
(những loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị khác vẫn giữ nguyên mức giá theo 
Công bố giá số 06/CBVLXD-LS ngày 02/7/2018 và Công bố giá số 
07/CBVLXD-LS ngày 01/8/2018  của Liên Sở: Xây dựng- Tài chính), làm cơ sở 
cho các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan tham khảo trong việc 
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 
25/3/2015 của Chính phủ.    

Mức giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa 
bao gồm thuế giá trị gia tăng, đã bao gồm chi phí vận chuyển từ nơi cung cấp 
đến công trình tại trung tâm các huyện, thành phố (trung tâm các huyện, thành 
phố được hiểu là: đối với các huyện là khu vực thuộc địa giới hành chính của thị 
trấn huyện lỵ; đối với thành phố Bắc Giang là khu vực thuộc địa giới hành chính 
của thành phố Bắc Giang). Đối với các công trình có vị trí, địa điểm xây dựng 
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nằm gần trung tâm của huyện, thành phố khác phải áp dụng mức giá đã công bố 
tại địa bàn lân cận theo nguyên tắc lấy theo giá công bố của nơi gần nhất.  

Việc tính bù cước vận chuyển ngoài phạm vi trung tâm các huyện, thành 
phố và từ nơi sản xuất đến công trình thực hiện theo các quy định hiện hành 
nhưng phải đảm bảo giá vật liệu xây dựng đến công trình không lớn hơn mức giá 
thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán. 

2. Công bố Bảng giá cây xanh đô thị áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang từ 
ngày 01 tháng 8 năm 2018 để các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên 
quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.   

3. Đối với các loại vật tư, VLXD, thiết bị không có danh mục trong Công 
bố giá, trước khi lập dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tổ chức thực 
hiện theo văn bản số 01/HDLS: XD-TC ngày 20/01/2017 của Liên Sở: Xây 
dựng- Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về quản lý giá vật liệu xây 
dựng, vật tư, thiết bị và các tài sản thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình để 
lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc xác định giá vật 
liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo chính xác, 
hiệu quả, phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu tư xây dựng./. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Hoàng Phương 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Đô 
 



1. Xi măng
*

+ Xi măng bao PCB 30 -TCVN 
6260:2009

Kg 1.127 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao PCB 40 -TCVN 
6260:2009

Kg 1.145 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao PC 40 (TCVN 
2682:2009)

Kg 1.182 - - - - - - - - -

+ Xi măng bao C91, MC 25 (XM xây 
trát)- TCVN 9202:2012

Kg 836 - - - - - - - - -

+ Xi măng rời PCB 30 -TCVN 
6260:2009

Kg 745 - - - - - - - - -

+ Xi măng rời PCB 40 - TCVN 
6260:2009

Kg 818 - - - - - - - - -

+ Xi măng rời PC 40 - TCVN 2682:2009 Kg 1.059 - - - - - - - - -

2
- Gạch Block tự chèn- Gạch Coric 

(TCVN 6476:1999)
+ Gạch Coric tự chèn hình lục giác, bát 

giác, zíc zắc (mặt men bóng trơn, sần, 
giả đá) màu ghi, dày 45mm

m2 90.000 90.000 95.000 90.000 90.000 90.000 95.000 95.000 98.000 102.000

+ Gạch Coric tự chèn hình lục giác, bát 
giác, zíc zắc (mặt men bóng trơn, sần, 
giả đá) màu đỏ, vàng, dày 45mm

m2 95.000 95.000 100.000 95.000 95.000 95.000 100.000 100.000 103.000 107.000

+ Gạch Coric tự chèn hình lục giác, bát 
giác, zíc zắc (mặt men bóng trơn, sần, 
giả đá) màu xanh, dày 45mm

m2 100.000 100.000 105.000 100.000 100.000 100.000 105.000 105.000 108.000 112.000

Giá bán xi măng VICEM Bút Sơn (Hà Nam) tại kho của các nhà máy, đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển của bên mua

Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

Gạch Block tự chèn

BẢNG CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TỪ NGÀY 01/8/2018 -31/8/2018
(Kèm theo Công bố giá vật liệu xây dựng số: 08/CBVLXD-LS ngày 31/8/2018 của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính)

ĐVT: đồng (VNĐ)

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn 
vị tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn 
vị tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
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+ Gạch Coric tự chèn KT: 
300x300x40mm, 400x400x40mm 
(mặt men sần, giả đá) màu ghi

m2 110.000 110.000 115.000 110.000 110.000 110.000 115.000 115.000 118.000 122.000

+ Gạch Coric tự chèn KT: 
300x300x40mm, 400x400x40mm 
(mặt men sần, giả đá) màu đỏ, vàng

m2 120.000 120.000 125.000 120.000 120.000 120.000 125.000 125.000 128.000 132.000

+ Gạch Coric tự chèn KT: 
300x300x40mm, 400x400x40mm 
(mặt men sần, giả đá) màu xanh

m2 125.000 125.000 130.000 125.000 125.000 125.000 130.000 130.000 133.000 137.000

3
 + Thép ống, hộp đen, độ dày 1,0 ÷  

1,9mm 
Kg 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200

 + Thép ống, hộp đen, độ dày 2,0 ÷  
5,4mm 

Kg 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900

 + Thép ống, hộp đen, độ dày từ ≥5,5 mm Kg 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100 19.100

 + Thép ống, hộp mạ kẽm nhúng nóng, 
độ dày 1,6 ÷ 1,9mm 

Kg 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200

 + Thép ống, hộp mạ kẽm nhúng nóng, 
độ dày 2,0 ÷ 5,4mm 

Kg 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400

 + Thép ống, hộp mạ kẽm nhúng nóng, 
độ dày > 5,4 mm 

Kg 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600 24.600

4
- Bột sơn dẻo nhiệt màu trắng, tiêu 

chuẩn AASHTO M-249, đóng gói 
25kg/bao

Kg 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200 25.200

- Bột sơn dẻo nhiệt màu trắng, tiêu 
chuẩn BS- 3262, đóng gói 25kg/bao

Kg 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100

- Bột sơn dẻo nhiệt màu vàng, tiêu 
chuẩn AASHTO M-249, đóng gói 
25kg/bao

Kg 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000

- Sơn lót Kg 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000

Sơn dẻo nhiệt phản quang Aspara (Malaysia) và các sản phẩm tương đương

Thép ống, hộp các loại (Công ty TNHH Thép SeAH Việt Nam)
(Tiêu chuẩn: BS 1387; ASTM A53/A500; JIS G3444/3452/3454; JIS C8305; KS D3507/3562; API 5L/5CT; UL6; ANSI C80.1)
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TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)
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GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc
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Hoà
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- Bi phản quang (dùng cho sơn kẻ 
đường bằng sơn dẻo nhiệt), tiêu chuẩn 
AASHTO M-247

Kg 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100 24.100

- Thi công kẻ vạch sơn dẻo nhiệt phản 
quang Aspara màu trắng, vàng, chiều 
dày lớp sơn 2mm 
(đơn giá đã bao gồm vật liệu, nhân 
công thi công hoàn thiện tại công 
trình) m2

200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

- Thi công gờ giảm tốc, sơn dẻo nhiệt 
phản quang Aspara màu trắng, vàng, 
chiều dày lớp sơn 4mm (thi công 
hoàn thiện tại công trình) m2

350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000

5 Tấm lợp và phụ kiện
* Tôn AUSTNAM
-
+ AC11 (11 sóng) dày 0,45mm m2 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360 166.360

+ AC11 (11 sóng) dày 0,47mm m2 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

+ ATEX1000 (6 sóng) dày 0,45mm m2 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270

+ ATEX1000 (6 sóng) dày 0,47mm m2 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910 170.910

+ ATEX1088 (5 sóng) dày 0,45mm m2 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730 162.730

+ ATEX1088 (5 sóng) dày 0,47mm m2 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270

-
+ AD11 (11 sóng) dày 0,42mm m2 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360 156.360

+ AD11 (11 sóng) dày 0,45mm m2 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090 169.090

+ AD06 (6 sóng) dày 0,42mm m2 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270

+ AD06 (6 sóng) dày 0,45mm m2 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910 160.910

+ AD05 (5 sóng) dày 0,42mm m2 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640 153.640

+ AD05 (5 sóng) dày 0,45mm m2 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270 157.270

+ ADTile dày 0,42mm m2 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270 167.270

-

Tấm lợp mạ nhôm kẽm (A/Z100), sơn Polyester, G550

Tấm lợp mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester, G550

Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z150), sơn Polyester
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DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 
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Bắc
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+ ALOK 420 dày 0,45mm 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270 207.270
+ ALOK 420 dày 0,47mm m2 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730 212.730

+ ASEAM 480 dày 0,45mm 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090
+ ASEAM 480 dày 0,47mm 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640 193.640
-
+ AR-EPS- 0,4/50/0,35mm m2 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360

+ AR-EPS- 0,45/50/0,35mm m2 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180 318.180

+ AR-EPS- 0,40/50/0,40mm 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270 317.270
+ AR-EPS- 0,45/50/0,40mm m2 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360 326.360

-
+ AP-EPS- 0,35/50/0,35mm m2 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640 236.640

+ AP-EPS- 0,40/50/0,35mm m2 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730 272.730

+ AP-EPS- 0,40/50/0,40mm 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910 280.910
+ AP-EPS- 0,45/50/0,40mm m2 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090 289.090

-
+ APU1 (11 sóng) dày 0,45mm m2 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730 252.730

+ APU1 (11 sóng) dày 0,47mm 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360 256.360
+ APU1 (6 sóng) dày 0,45mm m2 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090 249.090

+ APU1 (6 sóng) dày 0,47mm m2 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640 253.640

-
+ ADPU1 (11 sóng) dày 0,40mm m2 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180 238.180

+ ADPU1 (11 sóng) dày 0,42mm m2 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730 242.730

+ ADPU1 (6 sóng) dày 0,40mm m2 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550 234.550

+ ADPU1 (6 sóng) dày 0,42mm m2 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090 239.090

-
+ Khổ 300, dày 0,42mm m 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820 46.820
+ Khổ 400, dày 0,42mm m 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460 60.460
+ Khổ 600, dày 0,42mm m 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270 87.270
+ Khổ 300, dày 0,45mm m 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460 50.460
+ Khổ 400, dày 0,45mm m 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000

Tấm lợp chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tỷ trọng EPS 11kg/m3, tôn mạ A/z50, 2 lớp tôn, G340-550

Tấm vách chống nóng, chống ồn EPS dày 50mm, tỷ trọng EPS 11kg/m3, tôn mạ A/z50, 2 lớp tôn, G340

Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tỷ trọng 35-40kg/m3, tôn mạ A/z150

Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tỷ trọng 35-40kg/m3, tôn mạ A/z100

Phụ kiện (Các tấm ốp nóc, ốp sườn, máng nước,...)
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Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn 
vị tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ Khổ 600, dày 0,45mm m 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550 94.550
+ Khổ 300, dày 0,47mm m 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360 51.360
+ Khổ 400, dày 0,47mm m 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820 66.820
+ Khổ 600, dày 0,47mm m 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270 97.270
* Tôn Suntex
-
+ EC11 (11 sóng), dày 0,40mm m2 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910 100.910

+ EC11 (11 sóng), dày 0,45mm m2 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090 109.090

+ EK106 (6 sóng), dày 0,40mm m2 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820 101.820

+ EK106 (6 sóng), dày 0,45mm m2 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000

+ EK108 (5 sóng), dày 0,40mm m2 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090

+ EK108 (5 sóng), dày 0,45mm m2 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360 106.360

-
+ ELOK 420 dày 0,45mm, G550 m2 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090 149.090

+ ESEAM 480 dày 0,45mm, G340 m2 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180 138.180

-
+ EPU1 (11 sóng) dày 0,40mm m2 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820 191.820

+ EPU1 (11 sóng) dày 0,45mm m2 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090 199.090

+ EPU1 (6 sóng) dày 0,40mm m2 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090 189.090

+ EPU1 (6 sóng) dày 0,45mm m2 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360 196.360

- Phụ kiện (tấm ốp, máng nước,...)
+ Khổ 300 dày 0,40mm m 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640 33.640
+ Khổ 300 dày 0,45mm m 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460 35.460
+ Khổ 400 dày 0,40mm m 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730 42.730
+ Khổ 400 dày 0,45mm m 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460 45.460
+ Khổ 600 dày 0,40mm m 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910 60.910
+ Khổ 600 dày 0,45mm m 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460 65.460
+ Vít sắt bắn tôn dài 65mm cái 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
+ Vít sắt bắn tôn dài 45mm cái 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730 1.730
+ Vít sắt bắn tôn dài 20mm cái 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Tấm lợp liên kết bằng vít, mạ nhôm kẽm (A/Z50), sơn Polyester, G550

Tấm lợp liên kết bằng đai kẹp âm, mạ nhôm kẽm (A/Z50), sơn Polyester

Tấm lợp chống nóng, chống ồn PU dày 18mm, tỷ trọng 35-40kg/m3, tôn mạ A/Z50
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Yên
 Dũng

Lạng 
 Giang

Lục 
Nam

Yên
 Thế

Lục 
Ngạn

TT
DANH MỤC NHÓM CÁC LOẠI 

VẬT LIỆU CHỦ YẾU 
(Quy cách- TCKT- Ký, Mã hiệu)

Đơn 
vị tính

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG
Bắc

 Giang
Việt 
Yên

Hiệp 
Hoà

Sơn 
Động

Tân
 Yên

+ Keo Silicon (tuýp 300ml) tuýp 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000
6 Nhựa đường
- Nhựa đường phuy Shell 60/70 

Singapore
Kg 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545 12.545

- Nhựa đường phuy 60/70 Petrolimex Kg 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.020 13.060 13.020 13.070
- Nhựa đường polime PMB I Petrolimex Kg 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.040 17.000 17.050

- Nhựa đường polime PMB III 
Petrolimex

Kg 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500 17.540 17.500 17.550

- Nhựa đường đặc nóng 60/70 
Petrolimex

Kg 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.840 11.800 11.850

- Nhựa đường nhũ tương CSS1, CRS1 
Petrolimex

Kg 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.300 10.340 10.300 10.350

- Nhựa đường lỏng MC Petrolimex Kg 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.800 14.840 14.800 14.850
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

I Cây cau 
1 Cau vua cây 10-20 ≥ 3,0 500.000        

- cây 21-30 ≥ 3,5 700.000        
- cây 31-40 ≥ 4,0 1.000.000     
- cây 41-50 ≥ 5,0 1.700.000     

- cây > 51 ≥ 6,0 2.000.000     

2 Cau ta (cau ăn quả) cây ≥ 2,5 600.000        
- cây ≥ 3,0 900.000        
- cây ≥ 3,5 1.500.000     

cây ≥ 4,0 2.500.000     
cây ≥ 5 3.000.000     

3 Cau lùn cây ≥ 1,5 1.200.000     
- cây ≥ 2,0 1.700.000     
- cây ≥ 2,5 2.000.000     

4 Cau đuôi chồn cây ≥ 2,5 2.000.000     
- cây ≥ 3,5 2.500.000     
- cây ≥ 5,0 4.000.000     

5 Cau trắng (Cau bẹ trắng) cây ≥ 1,0 500.000        
- cây ≥ 1,5 800.000        
- cây ≥ 2,5 1.000.000     
- cây ≥ 3,5 1.200.000     

6 Cau đẻ (Cau vàng, Cau bụi, 
Dừa cạn), 3-5 thân/khóm khóm ≥ 0,4-0,8 150.000        

khóm ≥ 0,8-1,2 200.000        
khóm ≥ 1,2-1,8 400.000        
khóm > 1,8 750.000        
cây ≥ 0,4-0,8 30.000          
cây ≥ 0,8-1,2 40.000          

(Kèm theo Công bố số 08/CBVLXD-LS ngày 31/8/2018 
của Liên Sở Xây dựng - Tài chính)

BẢNG GIÁ CÂY XANH ĐÔ THỊ 
ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

cây ≥ 1,2-1,8 80.000          
cây > 1,8 150.000        

7 Chà là (Cau nga my, Chà là 
cảnh) cây ≥ 1,0 800.000        

cây ≥ 1,5 1.200.000     
cây ≥ 2,0 2.000.000     
cây ≥ 3,0 3.600.000     
cây ≥ 4,0 4.500.000     
cây ≥ 5 6.000.000     

II Cây cọ cảnh
1 Cọ lá xẻ (Cọ cảnh, Cọ gai) cây ≥ 1,0 500.000        

- cây ≥ 1,5 1.200.000     
- cây ≥ 2,0 1.600.000     

2
Cọ lá xẻ miền nam (Cọ 
Trơn, Cọ Đuôi Sẻ, Cọ Ấn 
Độ)

cây ≥ 1,0 200.000        

- cây ≥ 1,5 400.000        
cây ≥ 2,0 600.000        
cây ≥ 2,5 800.000        
cây ≥ 3,0 1.000.000     

3 Cọ dầu (Dầu dừa) cây ≥ 4,0 1.600.000     

cây ≥ 4,5 2.500.000     
cây ≥ 5 4.500.000     

III Cây bóng mát thân gỗ
1 Xà cừ cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        

- cây 10-12 ≥ 2,5 1.000.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.200.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 1.700.000     
- cây > 18 ≥ 4,0 2.500.000     

2 Sấu cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 900.000        
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.800.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.500.000     
- cây 19-25 ≥ 4,0 3.500.000     
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây > 25 ≥ 5,0 5.000.000     
3 Muồng đen cây 6-9 ≥ 2,0 800.000        

- cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 2.000.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.500.000     
- cây > 18 ≥ 4,5 3.500.000     

4 Muồng vàng cây 6-9 ≥ 2,0 850.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 1.100.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.700.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.200.000     
- cây > 18 ≥ 4,5 3.000.000     

5 Phượng vỹ cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 900.000        
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.000.000     
- cây 19-25 ≥ 4,0 3.000.000     
- cây > 25 ≥ 5,0 4.500.000     

6 Bằng Lăng cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 900.000        
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.200.000     
- cây 19-25 ≥ 4,0 3.000.000     
- cây > 25 ≥ 5,0 5.000.000     

7 Ô sa ka hoa vàng, hoa đỏ cây 6-9 ≥ 2,0 1.000.000     
- cây 10-12 ≥ 2,5 1.650.000     
- cây 13-15 ≥ 3,5 2.200.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 4.000.000     
- cây 19-25 ≥ 5,0 5.000.000     

8 Sao đen cây 6-9 ≥ 2,0 700.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.050.000     
- cây 13-15 ≥ 3,5 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 2.000.000     
- cây 19-25 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 6,0 5.000.000     
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

9
Chẹo (chẹo tía, hoàng khởi, 
peo, sui den, nhân khởi, 
nhân khởi, cây cơi)

cây 6-9 ≥ 2,0 600.000        

- cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.800.000     
- cây 16-18 ≥ 3,5 2.300.000     
- cây 19-25 ≥ 4,5 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 6,0 5.000.000     

10 Nhội cây 6-9 ≥ 2,0 600.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 1.100.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 2.000.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 3.000.000     
- cây 19-25 ≥ 5,0 5.000.000     
- cây > 25 ≥ 6,0 8.000.000     

11 Lát xoan (Lát hoa) cây 6-9 ≥ 2,0 550.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 1.000.000     
- cây 13-15 ≥ 3,5 1.600.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 2.000.000     
- cây 19-25 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 6,0 4.500.000     

13 Hoa sữa cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 700.000        
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.000.000     
- cây 16-18 ≥ 4,5 1.200.000     
- cây 19-25 ≥ 5,0 1.800.000     
- cây > 25 ≥ 6,0 2.200.000     

14 Keo lá tràm, Keo tai tượng cây < 4 < 1,5 10.000          
- cây 4-6 ≥ 1,5 30.000          
- cây 7-9 ≥ 2,0 60.000          
- cây 10-12 ≥ 2,5 90.000          
- cây 13-15 ≥ 3,0 120.000        
- cây 16-18 ≥ 3,5 150.000        
- cây 19-25 ≥ 5,0 200.000        

> 25 ≥ 6,0 350.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

15 Dầu nước (Dầu rái, dầu sơn) cây 6-9 ≥ 3,0 550.000        
- cây 10-12 ≥ 3,5 900.000        
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.300.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 4.000.000     
- cây > 25 ≥ 7,0 5.000.000     

16 Tếch cây 6-9 ≥ 2,0 600.000        
- cây 10-12 ≥ 2,5 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 3,0 1.700.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 2.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.200.000     
- cây > 25 ≥ 7,0 4.500.000     

17 Hoàng lan cây 6-9 ≥ 2,0 800.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.700.000     
- cây 13-15 ≥ 3,5 2.300.000     
- cây 16-18 ≥ 4,5 2.700.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 7,0 5.000.000     

18 Ngọc lan cây 6-9 ≥ 2,0 1.000.000     
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 8.000.000     

19 Me cây 6-9 ≥ 2,0 900.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000     
- cây 16-18 ≥ 6,0 2.500.000     

20 Bàng ta cây 6-9 ≥ 2,0 700.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.000.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.300.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.000.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000     
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây > 25 ≥ 8,0 5.000.000     
21 Bàng Đài loan cây 6-9 ≥ 2,0 1.000.000     

- cây 10-12 ≥ 3,0 2.400.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 3.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 4.700.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.500.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 7.000.000     

22 Long não (Dã hương) cây 6-9 ≥ 2,0 800.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 4.000.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 6.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 9.000.000     

23 Kim giao cây 6-9 ≥ 2,0 1.200.000     
- cây 10-12 ≥ 3,0 2.200.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.900.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 5.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 6.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 9.000.000     

24 Vàng anh (Mép mé, Vàng 
anh lá lớn, Vô tư) cây 6-9 ≥ 2,0 700.000        

- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.700.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 7.000.000     

25 Viết (Sến xanh, Sến Cát) cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.200.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.200.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000     

26 Sưa trắng cây 6-9 ≥ 2,0 700.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 4.000.000     

27 Thông cây 4-6 ≥ 1,5 300.000        
- cây 7-9 ≥ 3,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 3,5 900.000        
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.000.000

28 Lộc vừng cây 6-9 ≥ 2,0 700.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.200.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 4.000.000     

29 Chò chỉ cây 4-6 ≥ 2,0 300.000        
- cây 7-8 ≥ 2,5 550.000        
- cây 9-10 ≥ 3,0 1.000.000     
- cây 11-12 ≥ 3,5 1.300.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.900.000     

30 Giáng Hương cây 6-9 ≥ 2,5 770.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 950.000        
- cây 13-15 ≥ 3,5 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 4,0 2.200.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000     

31 Lim Xẹt (Muồng Kim 
Phượng, Phượng Vàng) cây 6-9 ≥ 2,5 500.000        

- cây 10-12 ≥ 3,0 1.000.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.700.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000     

32 Phượng Hoàng Lửa cây 4-6 ≥ 2,0 180.000        
- cây 7-8 ≥ 2,5 530.000        
- cây 9-10 ≥ 3,0 720.000        
- cây 11-12 ≥ 3,5 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000     
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

33 Sang cây 6-9 ≥ 2,0 500.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000     

34 Xoài cây 6-9 ≥ 3,0 750.000        
- cây 10-12 ≥ 3,5 1.200.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 5.800.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 8.000.000     

35 Mít cây 6-9 ≥ 3,0 800.000        
- cây 10-12 ≥ 3,5 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 3.000.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 5.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 8.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 10.000.000   

36 Móng bò tím (Ban tím, 
Hoàng hậu) cây 10-12 ≥ 3,5 1.200.000     

- cây 13-15 ≥ 4,0 1.500.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.000.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.000.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 4.500.000     

37 Liễu rủ, Liễu hoa đỏ cây 6-9 ≥ 3,0 600.000        
- cây 10-12 ≥ 3,5 950.000        
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.200.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 1.800.000     

38 Chuông vàng cây 6-9 ≥ 2,5 600.000        
- cây 10-12 ≥ 3,0 1.100.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.800.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.500.000     

39 Sò đo cam (Chuông đỏ, 
Đỉnh Phượng hoàng) cây 6-9 ≥ 2,5 800.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây 10-12 ≥ 3,0 1.500.000     
- cây 13-15 ≥ 4,0 2.200.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 3.800.000     

40 Cánh phượng (Trải bàn) cây 6-9 ≥ 2,5 360.000        

- cây 10-12 ≥ 3,0 600.000        
- cây 13-15 ≥ 4,0 1.200.000     
- cây 16-18 ≥ 5,0 2.500.000     
- cây 19-25 ≥ 6,0 3.500.000     
- cây > 25 ≥ 8,0 6.000.000     

IV Cây cảnh
1 Tùng tháp cây 1,5-2 ≥ 1,2 220.000        

- cây 2-3 ≥ 1,8 350.000        
- cây > 3- 4 ≥ 2,2 500.000        

2 Bách tán nam 5 tán cây 2-4 500.000        
Bách tán nam 9 tán cây 4-6 1.000.000     
Bách tán nam 15 tán cây 6-8 1.800.000     
Bách tán nam 20 tán cây 8-10 3.000.000     

3 Bách tán bắc 5 tán cây 2-4 330.000        
Bách tán bắc 9 tán cây 4-6 780.000        
Bách tán bắc 15 tán cây 6-8 1.430.000     
Bách tán bắc 20 tán cây 8-10 2.500.000     

4 Trắc bách diệp cây ≥ 0,2 50.000          
- cây ≥ 0,4 90.000          
- cây ≥ 0,6 150.000        
- cây ≥ 0,8 300.000        

5 Ngâu cầu cây ≥ 0,6 170.000        
- cây ≥ 0,8 250.000        
- cây ≥ 1,0 290.000        
- cây ≥ 1,2 350.000        

6 Thiên tuế cây 15-17 ≥ 0,6 1.000.000     
- cây 18-20 ≥ 0,8 1.500.000     
- cây 21-25 ≥ 1,0 3.000.000     

7 Vạn tuế cây >20 ≥ 0,5 650.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây >20 ≥ 1,0 1.100.000     
Vạn tuế thân gỗ 0,6m cây 20-25 ≥ 1,0 1.600.000     
Vạn tuế thân gỗ 0,8m cây 20-25 ≥ 1,0 2.000.000     

8 Trúc đào (khóm 3-5 cây) khóm ≥ 0,2 5.000            
- khóm ≥ 0,4 8.000            
- khóm ≥ 0,8 35.000          
- khóm ≥ 1,2 50.000          

9 Đại (hoa đỏ, hoa trắng) cây 5-7 ≥ 1,5 700.000        
- cây 8-10 ≥ 2,0 1.300.000     
- cây 12-15 ≥ 2,5 3.000.000     
- cây 16-18 ≥ 3,0 5.000.000     
- > 18 ≥ 4,0 10.000.000   

10 Tường vi cây ≥ 1,5 260.000        
- cây ≥ 2,0 300.000        
- cây ≥ 2,5 620.000        
- cây ≥ 3,0 950.000        

11 Trà là pháp cây 3-4 ≥ 0,6 250.000        
- cây 5-7 ≥ 0,6 300.000        
- cây 8-10 ≥ 0,8 870.000        
- cây 8-10 ≥ 1,0 1.200.000     

12 Ngọc bút cây ≤3 ≥ 0,6 130.000        
- cây ≤3 ≥ 0,8 150.000        
- cây ≤3 ≥ 1,2 230.000        

13 Dâm bụt Thái (khóm 3 cây) khóm ≥ 0,4 50.000          
Dâm bụt Thái (khóm 4 cây) khóm ≥ 0,6 80.000          
Dâm bụt Thái (khóm 5 cây) khóm ≥ 0,8 110.000        

14 Mẫu đơn Nhật (mẫu đơn lá 
nhỏ) cây ≤2 ≥ 0,4

35.000          
- cây ≤3 ≥ 0,8 80.000          
- cây ≤3 ≥ 1,0 120.000        

15 Mẫu đơn Thái (Trang thái 
vàng, Trang thái đỏ) cây ≤2 ≥ 0,4

45.000          
- cây ≤2 ≥ 0,8 100.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

- cây ≤3 ≥ 1,0 150.000        
16 Chuối nhài quạt (dẻ quạt) cây ≥ 1,0 220.000        

- cây ≥ 1,5 350.000        
- cây ≥ 2,0 450.000        
- cây ≥ 3,0 600.000        

17 Hồng lộc cây ≥ 0,5 250.000        
- cây ≥ 1,0 500.000        
- cây ≥ 1,5 750.000        

18 Ngũ gia bì cây ≥ 0,5 150.000        
- cây ≥ 1,0 250.000        
- cây ≥ 1,5 400.000        

18 Bạch mã cây ≥ 0,4 65.000          
19 Đuôi công cây ≥ 0,4 90.000          
20 Trầu bà cây ≥ 0,4 160.000        
21 Dong riềng thái (3 thân) khóm ≥ 0,4 65.000          
22 Ô rô tàu khóm ≥ 0,4 30.000          
23 Gấm sọc cây 50.000          
24 Gấm hồng cây 50.000          
25 Hoa giấy cây ≤2 ≥ 0,5 60.000          

26 Hoa giấy tán tròn, Bonsai 
đường kính tán ≥ 60cm cây ≤3 ≥ 1,0

500.000        
27 Sử quân tử (Hoa giun) cây ≥ 1,0 200.000        
28 Mào gà cây 10.000          
29 Tre ngà (1 thân) cây ≥ 1,5 100.000        
30 Trúc quân tử (1 thân) cây ≥ 1,0 30.000          
31 Trúc kẻ sọc vàng (1 thân) cây ≥ 1,0 45.000          
32 Ô rô cây ≥ 0,3 16.000          
33 Trạng Nguyên cây ≤0,4 90.000          
34 Nguyệt Quế cây ≤0,5 ≥ 0,3 12.000          
35 Thiết Mộc Lan (1 thân) cây ≤0,5 400.000        
36 Tùng La Hán (1 thân) cây ≤0,4 300.000        
37 Kim Phát Tài cây ≥ 0,3 400.000        
V Cây đường viền, cây thảm -                
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

1
Viền cây Chuỗi ngọc, tai 
tượng, cẩm nhung (viền rộng 
≥0,2m cao ≥ 0,3m)

m 30.000          

2
Viền cây Bỏng nổ, Thanh 
táo (viền rộng ≥0,2m cao ≥ 
0,3m)

m 30.000          

3 Viền cây ngâu (viền rộng 
≥0,2m cao ≥ 0,3m) m 90.000          

4 Viền cây dâm bụt, ô rô (viền 
rộng ≥0,4m cao ≥ 0,8m) m 100.000        

5
Viền cây tía tô cảnh, cẩm tú 
mai (viền rộng ≥0,2m cao ≥ 
0,3m)

m 150.000        

6 Thảm cây Muống nhật m2 55.000          
7 Thảm cây Rệu đỏ, Rệu vàng m2 55.000          
8 Thảm cây Trai nhả ngọc cây 30.000          
9 Thảm cỏ nhật m2 55.000          

10 Thảm cỏ nhật xé m2 50.000          
11 Thảm cỏ lạc tiên m2 60.000          

12 Thảm cỏ khôn, cỏ lá tre, lá 
gừng m2 25.000          

13 Thảm ngổ hoa vàng m2 50.000          
14 Thảm cúc Mặt Trời m2 60.000          
15 Thảm cỏ bạch chỉ (lan chi) m2 60.000          
16 Thảm cây Bách nhật m2 60.000          

17
Thảm cây chuỗi ngọc, tai 
tượng, cẩm nhung, ngũ sắc, 
mắt nai, chiều cao ≥ 15cm

m2 50.000          

18 Thảm cây dành dành, dương 
xỉ, chiều cao ≥ 25cm m2 35.000          

19 Thảm cây Dạ yến thảo 
Mexico, chiều cao ≥ 25cm m2 60.000          

20 Thảm cây Bạch trinh biển, 
chiều cao ≥ 25cm m2 300.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

21
Thảm cây mẫu đơn thái 
(trang vàng, trang đỏ), môn 
đốm, chiều cao ≥ 30cm

m2 400.000        

22 Thảm cây tía tô cảnh, chiều 
cao ≥ 30cm m2 120.000        

23 Thảm cây diên vĩ, chiều cao 
≥ 30cm m2 300.000        

24 Thảm cây mỏ két, chiều cao 
≥ 35cm m2 200.000        

25
Thảm cây cô tòng (lá đốm, 
đuôi lươn, lá nhún, lá mít), 
chiều cao ≥ 35cm

m2 400.000        

26 Ngũ sắc thái (5 cây/khóm) khóm ≥ 0,3 45.000          
27 Dạ yến thảo (5 cây/khóm) khóm ≥ 0,3 25.000          
28 Tía tô cảnh cây ≥ 0,3 5.000            
29 Cẩm tú mai cây ≥ 0,3 5.000            
30 Diên vĩ cây ≥ 0,3 12.000          
31 Mỏ két (Hoa chuối mỏ két) cây ≥ 1,0 12.000          
32 Tai tượng cảnh cây ≥ 0,3 10.000          

33 Cô tòng (lá đốm, đuôi lươn, 
lá nhún, lá mít) cây ≥ 0,3 20.000          

34 Dứa thái cây ≥ 0,15 15.000          
cây ≥ 0,2 20.000          

35
Đất màu trồng cây (đất màu, 
đất phù sa đã làm tơi xốp, 
sạch rác)

m3 70.000          

36

Đất màu trồng cây (làm tơi 
xốp, sạch rác, đã trộn phân 
đạm, lân, kali kết hợp với 
phân vi lượng)

m3 150.000        
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Đường kính 
gốc (cm)

Chiều cao 
(m)

Số 
TT Chủng loại cây Đvt

Quy cách
 Đơn giá
(đồng) 

Ghi chú:
- Đơn giá nêu trên là giá mua sản phẩm đến chân công trình, đã bao gồm chi phí đào 
hố, trồng và chăm sóc đến khi sinh trưởng ổn định (đường kính cây là đường kính đo 
được tại vị trí cách gốc 1,3m (trừ các loại cây bụi, cây trồng thảm); chiều cao cây bóng 
mát thân gỗ được tính từ mặt đất (đỉnh hố đào, mặt hè) đến phần thân chính trên đỉnh 
ngọn (không kể tán lá).
- Riêng các loại cây họ cau, cọ: Chiều cao thân là chiều cao lóng cây (phần lộ thân), 
không bao gồm tán lá vươn lên.
- Các loại cây trồng thảm (trừ thảm cỏ) và cây trồng viền: Mật độ trồng cây ≥ 25 
cây/m2.
- Khi lựa chọn sản phẩm cây xanh đô thị, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn phải tuân thủ 
các quy định về quản lý cây xanh đô thị tại Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 
20/12/2005 và Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng.
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị chủ đầu tư tổng hợp báo cáo về 
Sở Xây dựng và Sở Tài chính để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
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